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TÊN CÁ NHÂN/

TỔ CHỨC
SỐ TIỀN CHI CHÚ

I BAN GIÁM ĐỐC

1 Nguyễn Quốc Dũng 5.000.000                          

2 Nguyễn Tấn Vinh 3.000.000                          

3 Nguyễn Thị Tuyết Mai 3.000.000                          

II KHOA TRIẾT HỌC 1.000.000                          

III KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 1.000.000                          

1 Nguyễn Văn Điển 500.000                             

2 Nguyễn Phan Liên 200.000                             

3 Phan Thị Hằng 200.000                             Em Phan Liên

4 Võ Văn Biên 1.000.000                          

5 Trương Thị Thu Hương 200.000                             

6 Đào Khắc Trung 300.000                             

7 Trương Thị Thanh Thùy                               300.000 

8 Trần Minh Tuấn                            1.000.000 

IV KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1 Phạm Hồng Hải 500.000                             

2 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1.000.000                          

3 Trịnh Ngọc Dương 200.000                             

4 Nguyễn Thị Bích Cần 500.000                             

5 Nguyễn Thị Tú Oanh 3.000.000                          

6 Nguyễn Văn Đới 250.000                             

7 Trần Thị Như Quỳnh 200.000                             

V KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1 Huỳnh Thị Gấm 3.000.000                          

2 Võ Thị Thu Hiền 300.000                             

3 Trần Thị Kim Ninh                               300.000 

4 Nguyễn Phương An                               200.000 

VI KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG 1.000.000                          

1 Nguyễn Tô Phương Du 500.000                             

VII KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

1 Nguyễn Thị Trâm                            1.000.000 

2 Võ Viết Chiến                               300.000 

3 Vũ Trung Kiên                               500.000 
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4 Trịnh Thị Phượng                               200.000 

5 Trần Ngọc Thiện                               200.000 

VIII KHOA VĂN HOÁ & PHÁT TRIỂN 1.000.000                          

1 Đào Duy Anh                               100.000 

2 Nguyễn Oanh Kiều                               200.000 

3 Nguyễn Hạnh Quyển                               100.000 

4 Lưu Hoàng Chương                               500.000 

IX KHOA CHÍNH TRỊ HỌC & QUAN HỆ QUỐC TẾ

1 Lê Thị Anh Đào 1.000.000                          

2 Lê Thị Bình 500.000                             

3 Biền Quốc Thắng 500.000                             

4 Hứa Huy Hoàng 200.000                             

5 Diệp Minh Giang 1.000.000                          

6 Nguyễn Quang Sáng 200.000                             

7 Hoàng Văn  Tú                               200.000 

8 Đặng Thị Thảo                               200.000 

9 Trịnh Diệp Phương Vũ                               300.000 

10 Hồ Thức Tài                               300.000 

X KHOA LÃNH ĐẠO HỌC & CHÍNH SÁCH CÔNG

1 Trần Minh Tâm 500.000                             

2 Võ Hữu Phước 500.000                             

3 Nguyễn Đình Thái 300.000                             

4 Trần Tuấn Hinh 200.000                             

5 Trần Quang Trường 200.000                             

6 Hồ Thị Song Quỳnh 500.000                             

7 Vũ Thị Quý 200.000                             

8 Lương Thị Thúy Lành 200.000                             

9 Phan Thị Kim Phương 500.000                             

10 Nguyễn Văn Tuấn 200.000                             

11  Lý Thu Thủy 200.000                             

12 Nguyễn Khánh Tùng 200.000                             

XI KHOA DÂN TỘC & TÔN GIÁO

1 Hoàng Mạnh Tưởng 500.000                             

2 Lê Thị Hiếu 300.000                             

3 Phạm Trần Quỳnh Mai 250.000                             

4 Trần Thị Thúy Vân 1.000.000                          

5 Trần Thị Nhã Phương 500.000                             

6 Tạ Thị Lê                               200.000 

XII KHOA XÃ HỘI HỌC & PHÁT TRIỂN2
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1 Trần Văn Huấn 1.000.000                          

2 Nguyễn Thị Thùy Hiếu 250.000                             

3 Võ Thị Mai                               500.000 

XIII KHOA NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT

1 Lưu Ngọc Tố Tâm 3.000.000                          

2 Nguyễn Đình Phúc 1.000.000                          

3 Lê Thị Thu Hiền 200.000                             

4 Đỗ Thị Yến Vy 200.000                             

5 Nguyễn Thị Kim Ngân 200.000                             

6 Đỗ An Bình 500.000                             

7 Ngô Thiên Vân                               200.000 

8 Nguyễn Thanh Hải                               300.000 

XIII BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1 Trần Thị Lệ Hằng 200.000                             

2 Trần Thị Thanh Thủy 200.000                             

3 Phạm Thị Ngọc Điệp 1.000.000                          

4 Vũ Thị Thu Trang 200.000                             

5 Đặng Thị Bích Phượng                               300.000 

6 Nguyễn Thọ Kỳ                               200.000 

7 Lê Thị Xuân                               200.000 

XIV BAN THANH TRA

1 Phạm Văn Nhung                               200.000 

2 Vũ Văn Phong 500.000                             

3 Đặng Thị Yến 500.000                             

4 Tô Quang Dũng 100.000                             

XV
BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC 

TẾ
3.000.000                          

1 Dương Thị Phượng 300.000                             

XVI BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1 Vũ Thị Thụy 200.000                             

2 Chế Thị Bích Ngân 200.000                             

3 Đinh Viết Phương 100.000                             

4 Hoàng Thị Nhung 500.000                             

5 Lưu Thị Thu Hương 300.000                             

6 Lê Khánh Hồng Hoan 200.000                             

7 Lê Trần Thu Trang 100.000                             

8 Nguyễn Thị Loan Phương 200.000                             

XVII BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

1 Đỗ Văn Tín 100.000                             

2 Vũ Đức Thọ 200.000                             
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3 Nguyễn Triều Thọ 200.000                             

4 Nguyễn Thị Phương 300.000                             

5 Trần Tú Xuân                               200.000 

XVIII TẠP CHÍ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 500.000                             

1 Quách Thị Minh Phượng 200.000                             

2 Trần Thị Huyền Chang 200.000                             

3 Nguyễn Đức Anh 100.000                             

4 Trần Hùng Phi 200.000                             

5 Nguyễn Thị Tuyết Hằng                               200.000 

6 Hồ Tố Anh                               200.000 

7 Nguyễn Thị Thảo                               200.000 

XIX TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC 1.000.000                          

1 Ngô Thị Lệ Tình 200.000                             

2 Lê Mạnh Hùng 200.000                             

3 Phan Thị Hồng 300.000                             

XX VĂN PHÒNG

1 Tạ Văn Khôi 500.000                             

2 Phòng Hành chính - Tổng Hợp                            1.100.000 

3 Đoàn Thị Thảo 100.000                             Mẹ đ/c Thuận

4 Nguyễn Đoàn Hòa Thuận 100.000                             

5 Lã Thị Liên 198.900                             

6 Nguyễn Minh Hiệp 200.000                             

7 Hồ Sỹ Lưu 200.000                             

8 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 200.000                             

9 Vũ Hoàng Sơn 100.000                             

10 Lê Anh Tuấn 300.000                             

11 Hoàng Trọng Bình                               500.000 

12 Nguyễn Hoàng Công                               500.000 

13 Nguyễn Chí Phương                               100.000 

14 Nguyễn Trường Sơn                               100.000 

15 Huỳnh Việt Anh Khoa                               200.000 

16 Lê Thị Tố Trinh                               100.000 

17 Nguyễn Duy Vinh                               200.000 

18 Lê Như Ngọc 200.000                             

19 Tô Phương Lan 200.000                             

20 Võ Sỹ Tiếp 500.000                             

21 Lê Huy 1.000.000                          

XXI ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN 2 1.000.000                          

TỔNG CỘNG 70.748.900                        
4


